
Bài tập tự luyện về số tự nhiên, dãy số

Bài 1: Số tự nhiên X có bao nhiêu chữ số biết:

a. X có chữ số hàng cao nhất thuộc hàng nghìn.

b. X có chữ số hàng cao nhất thuộc hàng triệu.

c. X có chữ số hàng cao nhất thuộc lớp triệu.

Bài 2: Tìm số tự nhiên X biết: X là số liền sau của số 39999 và X là số liền trước của số

450010.

Bài 3: Viết số tự nhiên X biết:

a) X = 6 x 10000 + 3 x 100 + 6 b) X = 5 x 1000000 + 5 x 10 + 5

Bài 4: Viết các số sau đây thành tổng theo mẫu:

32568; 60273; 50046; 73002

Mẫu: 43567= 4 x 10000 + 3 x 1000 + 5 x 100 + 6 x 10 + 7

Bài 5: Cho bốn chữ số 0, 3, 8, 9. Hãy viết tất cả các số tự nhiên có bốn chữ số khác nhau

từ các số đã cho. Tính tổng các số vừa viết được.

Bài 6: Cho bốn chữ số khác nhau và khác 0. Hỏi có thể lập được bao nhiêu số có ba chữ

số khác nhau?

Bài 7: Tìm số có hai chữ số có hiệu các chữ số bằng 3 và tích hai chữ số bằng 18.

Bài 8: Tìm các số chẵn có hai chữ số sao cho số đó gấp 7 lần tổng hai chữ số của nó.

Bài 9: Tìm số tự nhiên có hai chữ số, biết rằng nếu viết thêm một chữ số 9 vào bên trái số

đó ta được số mới gấp 13 lần số cần tìm.

Bài 10: Tìm số có ba chữ số, biết rằng khi viết thêm chữ số 5 vào bên phải số đó thì ta

được số mới lớn hơn số ban đầu 1112 đơn vị.

Bài 11: Cho số có ba chữ số, biết rằng nếu xóa đi chữ số hàng trăm của số đó thi được số

mới kém số ban đầu 7 lần. Hãy tìm số có ba chữ số đó.

Bài 12: Tìm số có hai chữ số, biết rằng nếu viết thêm vào bên phải và bên trái của số đó

mỗi bên một chữ số 2 thì ta được một số có bốn chữ số gấp 36 lần số ban đầu.

Bài 13: Tìm số có ba chữ số, biết rằng số đó có chữ số hàng trăm gấp ba lần chữ số hàng

chục, chữ số hàng chục gấp ba lần chữ số hàng đơn vị.

Bài 14: Tìm số có bốn chữ số, biết chữ số hàng trăm gấp ba lần chữ số hàng chục, chữ số

hàng trăm gấp đôi chữ số hàng nghìn và số đó là số lẻ chia hết cho 5.

Bài 15: Tìm số lẻ có hai chữ số, biết rằng nếu viết các số theo thứ tự ngược lại ta sẽ được

số mới mà tổng của số phải tìm và số mới bằng 77.



Bài 16: Tìm số có ba chữ số có tổng ba chữ số bằng 10 và viết các chữ số theo thứ tự

ngược lại ta được số mới mà số mới hơn số phải tìm là 792 đơn vị.

Bài 17: Tìm số có hai chữ số, biết rằng số đó gấp 15 lần chữ số hàng chục của nó.

Bài 18: Tìm số có ba chữ số, biết rằng số đó gấp 71 lần chữ số hàng chuch của nó.

Bài 19: Tìm số có ba chữ số, biết rằng số đó gấp 13 lần tổng các chữ số của nó.

Bài 20: Viết tiếp hai số vào mỗi dãy số sau:

a) 2; 6; 18; 54; 162 ; b) 1; 4; 9; 16; 25; 36; ……

c) 1; 4; 5; 9; 14; 23; ….. d) 1; 2; 6; 24; 120; 720;…..

Bài 21: Cho dãy số: 0; 2; 4; 6; 8; 10; ……; 996; 998.

Hỏi dãy có bao nhiêu số hạng? Có bao nhiêu chữ số?

Bài 22: Tìm số thứ 18 trong mỗi dãy số sau:

a) 2; 4; 6; 8; 10; ….. b) 1; 5; 9; 13; 17;….

Bài 23: Cho dãy số: 0; 3; 6; 9; 12; ….

Em hãy xét xem những số sau đây, số nào thuộc dãy số và số thứ bao nhiêu trong dãy số:

172; 366; 218; 417.

Bài 24:Mỗi dãy số sau đây có bao nhiêu số hạng?

a) 1; 2; 3; 4; ……182

b) 1; 6; 11; 16; 21; …..; 256

c) 18; 22; 26; 30; ….; 442.

Bài 25: Dãy các số tự nhiên liên tiếp từ 36 đến 620 có bao nhiêu số chẵn bao nhiêu số lẻ?

Bài 26: Dãy các số tự nhiên liên tiếp từ 46 đến 455 có tổng các số lẻ hơn tổng các số

chẵn bao nhiêu đơn vị?

Bài 27: Trong tất cả các số có 3 chữ số, có bao nhiêu số chia hết cho 3?

Bài 28: Có bao nhiêu số có hai chữ số mà mỗi số không có chữ số 2 nào cả?

Bài 29: Có bao nhiêu số có hai chữ số mà mỗi số có một chữ số 0?

Bài 30: Từ 100 đến 624 có bao nhiêu số chia cho 5 dư 1?


